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ẢNH HƢỞNG BỔ SUNG THẢO DƢỢC ĐẾN NĂNG SUẤT SỮA  

BÒ HOLSTEIN FRIESIAN NUÔI TRONG ĐIỀU KIỆN NÔNG HỘ 

Võ Minh Hùng1, Lê Thị Ngọc Hân1, Nguyễn Đình Toàn1, Nguyễn Đức Danh2 và Nguyễn Ngọc Tấn3* 

Ng|y nhận bản thảo b|i b{o: 21/3/2024 - Ng|y nhận b|i phản biện 11/4/2025  

Ng|y b|i b{o đƣợc chấp nhận đăng: 21/4/2025 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu n|y đ{nh gi{ ảnh hƣởng của việc bổ sung (Herb All Liver-HAL) đến năng suất sữa 
(NSS), chất lƣợng sữa (CLS), chỉ tiêu sinh lý máu và somatic cell count (SCC) ở bò sữa theo c{c điều kiện 
v| giai đoạn (GĐ) khai th{c sữa kh{c nhau trong điều kiện nông hộ. Thử nghiệm 1: theo phân nhóm bò 
có điều kiện tƣơng đồng trên cùng một trại v| nuôi dƣỡng theo khẩu phần của trại, có và không bổ sung 
HAL 10 g/con/ngày. Ở nhóm bò đƣợc bổ sung HAL GĐ trƣớc v| sau đẻ cho thấy NSS GĐ 100 ng|y đầu 
chu kỳ sữa ở nhóm có v| không bổ sung HAL l| 27,18 v| 24,31 kg/con/ng|y (P<0,05). Ở nhóm bò giữa 
chu kỳ sữa, NSS chung cho GĐ thử nghiệm 90 ngày ở nhóm bổ sung HAL l| 25,15 kg/con/ng|y, cao hơn 
có ý nghĩa (P<0,05) so với nhóm không bổ sung HAL (23,46 kg/con/ngày). Ở nhóm bò cuối chu kỳ sữa 
NSS chung cho GĐ thử nghiệm 90 ngày ở nhóm có  bổ sung HAL là 16,38 kg/con/ngày, xu hƣớng cao 
hơn (P=0,07) so với nhóm không bổ sung (14,71 kg/con/ngày). Bổ sung HAL không ảnh hƣởng đến sự 
thay đổi các chỉ tiêu nhƣ h|m lƣợng protein trong sữa (3,64 vs 3,55; P>0,05), h|m lƣợng chất béo trong 
sữa (4,31 vs 4,09%) hay VCK (13,58 vs 13,32%; P<0,05), nhƣng có sự cải thiện đáng kể các chỉ tiêu nhƣ 
h|m lƣợng lactose (5,04 vs 4,74%; P<0,05) hay SCC(x103): 59,00 vs 89,00. Bổ sung HAL không ảnh hƣởng 
bất lợi đến chỉ tiêu sinh lý máu và nằm trong giới hạn thông thƣờng của trị số tham chiếu. Thử nghiệm 2, 
kết quả đ{nh gi{ theo hƣớng trƣớc v| sau cho ăn cho thấy có t{c động tích cực của việc bổ sung HAL đến 
các chỉ tiêu NSS, CLS, SNF và SCC. Từ kết quả cho thấy bổ sung HAL không những giúp cải thiện NSS 
(7,2-11,80%) tùy theo GĐ tiết sữa mà còn cải thiện đƣợc CLS và SCC trong sữa. Việc ứng dụng HAL để 
cải thiện NSS, CLS l| điều cần thiết và cần nghiên cứu s}u hơn về cơ chế t{c động, lƣợng thức ăn ăn v|o 
và các chỉ tiêu liên quan sinh sản để tăng tính thuyết phục.  

Từ khóa: Bò HF, sản xuất sữa, SCC. 

ABSTRACT  

Effect of Herb supplementation on milk production of Holstein Friesian cows at dairy 
housewhol farms  

This study aimed to evaluate the effect of Herb All Liver supplementation in the ration on the 
milk yield, milk quality, hematology, and SCC of HF cows at different trial conditions, stage of milk 
production at practical field condition. The results of trial 1 showed that at the trial groups at 
peripheral parturition period and early stage of milk cycle of cows, group of cows with Herb 
supplemented at 10 g/cow/day had higher milk yield during the first 100 DIM than without Herb ( 
27.18 và 24.31 kg/cow/day, P<0.05). In the group of cows at mid-stage of milk cycle (92-96 DIM) 
toward, the milk yield was 25.15 kg/cow/day in supplemeted group of cows, significant higher (P<0.05) 
than non supplemted group (23.46 kg/cow/day). In group of cow at late stage of milk cycle (220-221 
DIM), the trend of positive effect of Herb on milk yield was found (16.38 kg/cow/day vs 14.71 
kg/cow/day, P=0.07)). Furthermore, supplemeted Herb also enhanced the quality of milk (lactose, SNF) 
or SCC but did not affect to the hematological indices. In the trial 2, pre or post Herb supplementation 
in dairy herds, the results also indicated that herb supplementation improved the milk yield, milk 
quality as well as SCC index. Taken togheter, we conclude that supplementataion of Herb All Liver at 
the level of 10 g/cow/day improved not only milk yield (7.20-11.80% depending on stage of milk cycle) 
but also milk quality as well as SCC index, it can be applied in the field condition to improve the milk 
productivity and health of dairy cows. In depth study the mode of action, feed intake and reproductive 
parameters is required.  

Keywords: HF cow, milk production, SCC.  
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sản xuất sữa đóng vai trò chìa khóa 
trong chăn nuôi bò sữa v| xu hƣớng chăn 
nuôi bò sữa hiện tại không những tập trung 
về cải thiện năng suất sữa (NSS) mà còn quan 
tâm nhiều chất lƣơng sữa (CLS) để cung cấp 
cho ngƣời tiêu dùng m| không có t{c động 
bất lợi đến sức khỏe và thành tích sản xuất 
của bò sữa (Chandra và ctv, 2017; Sriranga và 
ctv, 2021). Ở bò sữa có khả năng sản xuất cao 
đòi hỏi nhiều hoạt động liên quan biến 
dƣỡng hỗ trợ cho sản xuất sữa (Sammad và 
ctv, 2020) v| gan l| cơ quan đóng vai trò sống 
còn giúp cơ thể không những loại bỏ c{c độc 
tố từ máu mà con tham gia tích cực các hoạt 
động biến dƣỡng protein, lipid, glucose, 
aminno acid, vitamin và hormone (Tian và 
ctv, 2016). Trong quá trình chuyển tiếp từ giai 
đoạn (GĐ) trƣớc v| sau đẻ, bò sữa phải đối 
diện với áp lực cân bằng năng lƣợng âm và 
cân bằng protein nhƣ l| c{ch đ{p ứng từ việc 
tăng nhu cầu biến dƣỡng của bầu vú cho sản 
xuất sữa (Drackley, 1999). Nhiều loại hóa 
dƣợc, thảo dƣợc, hormone, bổ sung khoáng 
và phụ gia đã v| đang {p dụng để cố gắng 
nâng cao khả năng sản xuất nói chung ở vật 
nuôi và sản xuất sữa nói riêng ở bò sữa 
(Benchaar và ctv, 2008; Cavallini và ctv, 2022; 
Giorgino  và ctv, 2023). Nhiều loại thảo dƣợc 
đƣợc cho là có chức năng hỗ trợ sản xuất, an 
toàn cho sức khỏe vật nuôi cũng nhƣ con 
ngƣời đã v| đang đƣợc quan tâm nghiên cứu 
sâu và rộng hơn để ứng dụng vào thực tế sản 
xuất (Sharma, 2002; Rahman và ctv, 2024; 
Wojtowski và ctv, 2025). Trong thảo dƣợc có 
chứa nhiều các hoạt chất biến dƣỡng thứ cấp 
kh{c nhau nhƣ kh{ng khuẩn, hỗ trợ hệ vi 
sinh dạ cỏ (Benchaar và ctv, 2008; Bhatt và 
ctv, 2009), nhiều hợp chất thứ cấp đã đƣợc 
minh chứng là có tiềm năng ảnh hƣởng tích 
cực đến lên men dạ cỏ, tăng hiệu quả sử 
dụng dinh dƣỡng, và hoạt động kháng vi 
khuẩn (Benchaar và ctv, 2007). Nhiều nghiên 
cứu chỉ ra thảo dƣợc có thể kích thích ăn vào, 
tăng khả năng tiêu hóa, kích thích chức năng 
miễn dịch, kháng khuẩn, tăng biến dƣỡng 
lipid và hỗ trợ chức năng gan. Bên cạnh đó, 

hệ thống nội tiết và biến dƣỡng có thể đƣợc 
kích thích bởi hoạt chất có trong thảo dƣợc 
nhằm đ{p ứng để thỏa mãn nhu cầu dinh 
dƣỡng của vật nuôi (Wenk, 2003; Afzal và 
ctv, 2021). Mục tiêu của nghiên cứu này là 
đ{nh gi{ ảnh hƣởng của việc sử dụng thảo 
dƣợc (Herb All Liver-HAL) đến NSS, CLS 
của bò sữa Holstein Friesian nuôi ở điều kiện 
nông hộ, tạo cơ sở dữ liệu xây dựng giải 
pháp ứng dụng HAL vào thực tiễn chăn nuôi 
bò sữa nói riêng và vật nuôi nói chung. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian 

Bò sữa Holstein Friesian (HF) đƣợc nuôi 
trong điều kiện chăn nuôi nông hộ tại huyện 
Đơn Dƣơng, tỉnh Lâm Đồng, đƣợc bổ sung 
HAL, từ th{ng 7/2024 đến tháng 02/2025. 

2.2. Phƣơng ph{p  

2.2.1. Bố trí thử nghiệm và chỉ tiêu theo dõi 

Thử nghiệm đƣợc tiến hành ở 2 điều 
kiện: (1) đ{nh gi{ hiệu quả sử dụng theo 
phân nhóm có và không bổ sung HAL và (2) 
đ{nh gi{ hiệu quả sử dụng trƣớc và sau cho 
ăn. Bò đƣợc cho ăn theo khẩu phần của từng 
trại, yếu tố t{c động là có hay không bổ sung 
HAL có xuất xứ Thụy Sỹ vào khẩu phần 
hằng ng|y, không thay đổi giá trị dinh 
dƣỡng khẩu phần theo nhóm cho ăn (hình 1).  

 
Hình 1. (A): Định lƣợng HAL trƣớc khi cho ăn v| 
(B): bò ăn HAL sau khi rải trên bề mặt TA TMR 

2.2.2. Thử nghiệm 1 

Áp dụng theo phƣơng thức chia nhóm 
bò tƣơng đồng về GĐ sinh lý tiết sữa, lứa đẻ 
v| NSS trƣớc đó tại một nông hộ 
(11°43'19.9"N 108°27'16.1"E) với khoảng 90 bò 
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trong đó có 46 bò sinh sản. Trong 46 bò sinh 
sản có 9 bò thuộc nhóm chuẩn bị đẻ (ở trạng 
th{i bò tơ mang thai GĐ cuối và cạn sữa 
mang thai) v| 37 bò sau đẻ trên 60 ngày. Ba 
nhóm bò đƣợc phân nhóm: Nhóm 1: bò 
chuẩn bị đẻ đƣợc chia thành hai nhóm nhỏ, 
một nhóm 5 con đƣợc bổ sung 10g 
HAL/con/ngày và nhóm còn lại (4 con) 
không bổ sung đƣợc xem nhƣ l| ĐC, nhóm 
bổ sung đƣợc cho ăn v| theo dõi ít nhất 45-60 
ng|y trƣớc đẻ đến 100 ng|y sau đẻ; Nhóm 2: 
nhóm bò sau đỉnh sữa và chia nhóm dựa vào 
năng suất sữa 10 ngày trƣớc khi thử nghiệm, 
chia th|nh hai nhóm v| trong đó 01 nhóm 
gồm 27 con đƣợc bổ sung HAL (10 
g/con/ngày) và nhóm còn lại 10 con không bổ 
sung đƣợc xem l| đối chứng (ĐC). Nhóm n|y 
đƣợc theo dõi ghi chép NSS trong 90 ngày 
sau thử nghiệm. Khẩu phần cơ bản dƣới 
dạng TMR, bao gồm: thân cây ngô ủ chua, 
rơm khô, bã đậu nành, vỏ đậu xanh, hèm 
rƣợu, DGGS và một số chất bổ sung nhƣ: 
bicarbonate, béo bypass, methionin, premix 
khoáng, tanin và men tiêu hóa.  

Chỉ tiêu theo dõi  

Năng suất sữa (NSS, kg/con/ngày): Cân 
lƣợng sữa vắt ra vào buổi sáng và chiều theo 
cá thể. 

Chất lượng sữa (CLS): Thu 50ml sữa theo 
cá thể lúc vắt sữa sáng (25ml) và chiều 
(25ml), sau đó trộn lẫn mẫu sáng chiều và gởi 
về phòng thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu: 
vật chất khô (VCK, %), béo (%), protein (%), 
lactose (%) và somatic cell count (SCC, x103). 

2.2.3. Thử nghiệm 2 

Áp dụng tại 2 trại (Trại 1: 11°46'18.3"N-
108°25'49.6"E và trại 2: 11°41'56.9"N-
108°26'34.1"E) theo hƣớng đ{nh gi{ ảnh 
hƣởng của việc bổ sung HAL trƣớc và sau 
khi cho ăn. Trại 1: có 13 bò cho sữa và trại 2 
có 20 bò cho sữa ở c{c GĐ kh{c nhau.  

Chỉ tiêu theo dõi 

Hồi cứu dữ liệu từ trạm thu mua sữa gởi 
về cho trại trong 7 tuần trƣớc khi cho ăn v| 
tiếp tục theo dõi 8 tuần sau khi cho ăn. Dữ 
liệu thu nhận từ điểm thu mua sữa gồm các 

chỉ tiêu: tổng lƣợng sữa hàng ngày (kg), béo 
(%), chất khô không béo (%) và SCC (x103). 

2.3. Xử lý số liệu 

Các tham số thống kê mô tả, so sánh các 
trung bình bằng ANOVA một yếu tố kết hợp 
trắc nghiệm Tukey đƣợc xử lý bằng phần 
mềm Minitab 21 (Minitab Inc.). Số liệu trình 
b|y dƣới dạng Mean±SEM và sai khác có ý 
nghĩa khi P<0,05. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Đ{nh gi{ hiệu quả sử dụng HAL 

3.1.1 Ảnh hưởng đến bò mang thai GĐ cuối 
đến 100 ngày sau đẻ 

Kết quả theo dõi và thu nhận đƣợc dữ 
liệu hoàn chỉnh đến 100 ngày cho sữa, nhóm 
có bổ sung HAL gồm 5 con (3 con đẻ lứa 2 và 
2 con đẻ lứa 1), nhòm bò không bổ sung gồm 
4 con (2 con đẻ lứa 1 v| 2 con đẻ lứa 2) và 
nhóm bò đẻ lứa 2 có NSS của lứa 1 trƣớc đó 
là 23-25 kg/con/ngày (Bảng 1). 

Bảng 1. Ảnh hƣởng HAL đến NSS sau đẻ 100 ngày 

NSS  Lô TN Mean±SEM 
Chênh lệch TN-ĐC 

% kg 
0-30 
ngày 

C (n=5) 24,96a±1,11 
17,12 3,65 

K(n=4) 21,31b±0,93 
31-60 
ngày 

C (n=5) 29,01a±0,53 
11,23 2,43 

K(n=4) 26,58b±0,50 
61- 90 
ngày 

C (n=5) 27,58a±0,78 
10,10 2,56 

K(n=4) 25,02b±0,66 
TBC 100 
ngày 

C (n=5) 27,18a±0,44 
11,80 2,87 

K(n=4) 24,31b±0,62 
C/K: có/không bổ sung; Trong cùng cột, cùng GĐ, 

Mean mang các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa 
(P<0,05). 

Từ kết quả ở bảng 1 cho thấy ở nhóm bò 
có bổ sung HAL cải thiện đ{ng kể NSS. 
Trung bình cả GĐ 100 ng|y sau đẻ, NSS 
nhóm có sử dụng HAL đạt 27,18 kg/con/ng|y 
v| nhóm không sử dụng l| 24,31 kg/con/ng|y 
(chênh lệch 2,87 kg/con/ng|y, tƣơng ứng 
11,8%; P<0,05). GĐ 0-30 ng|y sau đẻ, NSS ở 
nhóm có sử dụng HAL là 24,96 kg/con/ngày, 
cao hơn có ý nghĩa (P<0,05) với nhóm không 
sử dụng (21,31 kg/con/ng|y), chênh lệch 3,65 
kg/con/ng|y tƣơng ứng 17,12%. Tƣơng tự, 
GĐ 31-60 ng|y, NSS ở nhóm có v| không sử 
dụng HAL là 29,01 và 26,58 kg/con/ngày 
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(P<0,05), chênh lệch 11,23%. Kết quả tƣơng tự 
ở GĐ 61-90 ng|y giữa nhóm có v| không sử 
dụng HAL (27,58 vs 25,02 kg/con/ngày; 
P<0,05 v| chênh lệch 10,10%). Điều đ{ng lƣu 
ý l| sự cải thiện nhanh NSS GĐ 0-30 ngày sau 
đẻ khi có bổ sung HAL cần đƣợc quan t}m 
để điều chỉnh khẩu phần hợp lý. 

3.1.2. Ảnh hưởng đến bò sau đỉnh sữa chu kỳ sữa 

Nhóm bò sau đẻ trên 60 ng|y đƣợc theo 
dõi trên 37 cá thể, trong đó có 24 c{ thể có bổ 
sung 10g HAL vào khẩu phần hàng ngày và 
13 cá thể không có bổ sung. Theo dõi ghi 
nhận dữ liệu trong 90 ngày thử nghiệm, 
những cá thể hoàn chỉnh dữ liệu đƣợc tách 
lọc và phân thành hai nhóm nhỏ (a) nhóm có 
số ngày cho sữa 60-150 ngày và nhóm >150 
ng|y để phân tích dữ liệu. Sữa ghi chép cá 
thể theo từng ngày (sáng, chiều). Sau 30 
ngày, lấy ngẫu nhiên 10 mẫu để đ{nh gi{ 
CLS và SCC; 20 mẫu cá thể để phân tích chỉ 
tiêu sinh lý máu. 

Kết quả theo dõi nhóm bò sau đẻ có số 
ngày cho sữa trung bình 92-96 ngày, thu 
nhận dữ liệu hoàn chỉnh cho 10 cá thể (4: ĐC 
và 6: TN), kết quả đƣợc tổng hợp ở bảng 2 
cho thấy, nhóm bò bắt đầu vào thử nghiệm 
có số ngày cho sữa trung bình 92-96 ngày với 
NSS trung bình của 10 ng|y trƣớc khi thí 
nghiệm là 24,20-24,30 kg/con. Sau 30 ngày 
cho ăn, NSS bình qu}n trong 30 ng|y đầu ở 
nhóm có cho ăn HAL l| 25,42kg/con v| nhóm 
không bổ sung là 24,41 kg/con/ngày (P>0,05). 
NSS bình qu}n GĐ 31-60 ngày sau TN của 
nhóm có và không bổ sung HAL là 25,59 và 
23,44 kg/con/ng|y (P<0,05). Tƣơng tự, NSS 
trong GĐ 61-90 ngày là 24,45 và 22,53 
kg/con/ngày (P<0,05). NSS trung bình chung 
cho GĐ thử nghiệm 90 ngày ở nhóm bổ sung 
HAL l| 25,15 kg/con/ng|y, cao hơn có ý 
nghĩa (P<0,05) so với nhóm không bổ sung 
(23,46 kg/con/ngày), chênh lệch nhau 7,2% 
giữa 2 nhóm. 

Bảng 2. Ảnh hƣởng bổ sung HAL đến NSS ở nhóm bò sau đẻ từ 60 ng|y đến dƣới 150 ngày 

Chỉ tiêu 
ĐC  

(n=4) 
TN  

(n=6) 
Chênh lệch TN-ĐC 

kg % 

Số ngày cho sữa BQ trƣớc TN (ngày) 96,75 92,17 - - 
NSS trƣớc TN (kg/con/ngày) 24,30a±0,60 24,20a±0,52 -0,1 0,99 
NSS sau TN 30 ngày (kg/con/ngày) 24,41a±0,57 25,42a±0,34 1,01 4,14 
NSS sau TN 31-60 ngày (kg/con/ngày) 23,44a±0,45 25,59b±0,56 2,15 9,17 
NSS sau TN 61-90 ngày (kg/con/ngày) 22,53a±0,32 24,45b±0,55 1,92 8,52 
NSS binh quân chung 90 ngày 23,46a±0,42 25,15b±0,43 1,69 7,20 
SLS bình quân 90 ngày TN (kg/con) 2.111,53 2.263,78 152,25 7,20 

Đối với nhóm bò sau đẻ trên 150 ngày có 
số ngày cho sữa bình qu}n trƣớc thử nghiệm 
là 220-221 ngày, thu nhận dữ liệu hoàn chỉnh 

đƣợc 16 con trong đó có 5 con nhóm không 
bổ sung và 11 con có bổ sung HAL 10 
g/con/ngày, kết quả đƣợc tổng hợp ở bảng 3.

Bảng 3. Ảnh hƣởng bổ sung HAL đến NSS nhóm bò sau đẻ trên 150 ngày 

Chỉ tiêu 
ĐC  

(n-5) 
TN  

(n=11) 
Chênh lệch TN-ĐC 

kg % 
Số ngày cho sữa BQ trƣớc TN (ngày) 220,09 221,60 - - 
NSS trƣớc TN (kg/con/ngày) 19,78a±0,62 19,08a±0,55 -0,7 0,96 

NSS sau TN 30 ngày (kg/con/ngày) 16,47a±0,40 17,74a±0,52 1,27 7,71 
NSS sau TN 31-60 ngày (kg/con/ngày) 14,71a±0,52 16,37a±0,51 1,66 11,28 
NSS sau TN 61-90 ngày (kg/con/ngày) 12,94a±0,61 15,01b±0,52 2,07 15,99 
NSS Binh quân chung 90 ngày 14,71a±0,50 16,38a±0,51 1,67 11,35 

SLS bình quân 90 ngày TN (kg/con) 1.323,60 1.473,79 150,19 11,35 

Từ số liệu ở bảng 3 cho thấy, nhóm bò 
bắt đầu vào thử nghiệm có số ngày cho sữa 
202-221 ngày với NSS của 10 ng|y trƣớc khi 
TN là 19,08-19,78 kg/con/ngày. Nhóm bò này 
đã qua đỉnh sữa v| đang trong GĐ đi v|o 

cuối chu kỳ sữa với đặc trƣng l| NSS giảm 
dần. NSS trong 30 ng|y đầu sau khi thử 
nghiệm ở nhóm có bổ sung HAL cao hơn 
nhƣng chƣa sai kh{c có ý nghĩa so với nhóm 
không bổ sung (17,44 kg/con so với 16,47 



DINH DƢỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

 

KHKT Chăn nuôi số 309 - tháng 5 năm 2025 48 

kg/con/ng|y; P>0,05). NSS đạt đƣợc ở GĐ 31-
60 ngày sau TN của nhóm có và không bổ 
sung HAL là 16,37 và 14,71 kg/con/ngày 
(P=0,07). Tƣơng tự, NSS GĐ 61-90 ngày sau 
thử nghiệm tƣơng ứng là 15,01 và 12,94 
kg/con/ng|y (P<0,05). NSS chung GĐ 90 ng|y 
thử nghiệm ở nhóm có  bổ sung HAL là 16,38 
kg/con/ng|y, xu hƣớng cao hơn có ý nghĩa 
(P=0,07) so với nhóm không bổ sung (14,71 
kg/con/ngày), chênh lệch giữa 2 nhóm là 
11,35%.  

Nhìn chung, việc bổ sung HAL cho bò ở 
c{c GĐ sinh lý tiết sữa kh{c nhau đều có ảnh 
hƣởng tích cực đến cải thiện NSS, duy trì tính 
bền tiết sữa. Tuy nhiên, điểm tồn tại của 
nghiên cứu n|y l| chƣa đ{nh gi{ đƣợc lƣợng 
ăn v|o theo c{ thể giữa có và không bổ sung 
HAL, điều này cần đƣợc cải thiện trong 
nghiên cứu khác sau này.  

Khi nghiên cứu sử dụng HAL trên bò lai 
hƣớng sữa, Bhatt và ctv (2009) cho thấy HAL 
cải thiện hệ vi sinh vật dạ cỏ, tăng h|m lƣợng 
TCA, TVFA, đồng thời cải thiện đ{ng kể 
năng suất sữa ở bò có sử dụng HAL so với 
nhóm không sử dụng. Tƣơng tự, khi bổ sung 
HAL cho tr}u cũng nhận thấy HAL cải thiện 
năng suất sữa, lƣợng ăn v|o đồng thời giảm 
mất điểm thể trạng ở trâu sữa GĐ đầu chu kỳ 
sữa (Patel và ctv, 2013) hay trên dê 

(Wojtowski và ctv, 2025).  

3.1.3. Ảnh hưởng đến chất lượng sữa và SCC  

Kết quả phân tích mẫu thu nhận từ 
nhóm bò sau đẻ trên 60 ng|y v| dƣới 150 
ngày cho sữa, chọn ngẫu nhiên mẫu sữa của 
10 cá thể (6: TN v| 4: ĐC) để phân tích CLS 
và SCC. Mẫu lấy vào khoảng 45 ngày sau khi 
cho ăn v| kết quả đƣợc trình bày ở bảng 4 
cho thấy bổ sung HAL không ảnh hƣởng đến 
sự thay đổi có ý nghĩa (P>0,05) so với nhóm 
không bổ sung HAL về các chỉ tiêu nhƣ h|m 
lƣợng protein trong sữa (3,64 và 3,55%), hàm 
lƣợng chất béo trong sữa (4,31 và 4,09%) hay 
VCK (13,58 và 13,32%) nhƣng có sự cải thiện 
đ{ng kể (P<0,05) các chỉ tiêu về h|m lƣợng 
lactose (5,04 và 4,74%) hay SCC (59,00 và 
89,00). Một số nghiên cứu cho thấy bổ sung 

HAL cho bò sữa không những giúp cải thiện 
NSS mà còn nhận thấy giảm đ{ng kể nguy cơ 
viêm vú, SCC và cải thiện năng suất sinh sản 
(Nurdin và ctv, 2011; Japheth và ctv, 2021). 
Tƣơng tự, khi nghiên cứu trên bò lai hƣớng 
sữa cho thấy cải thiện có ý nghĩa c{c chỉ tiêu 
CLS (VCK, béo, protein, lactose, SNF), NSS 
v| VCK ăn v|o (Ferretiz-Rodrig và ctv, 2022; 
Rahman và ctv, 2024) hay trên dê sữa cũng 
cho thấy cải thiện đ{ng kể h|m lƣợng chất 
béo trong sữa nhƣng không cải thiện SCC 
(Wojtowski v| ctv, 2025). Ngƣợc lại, Rane và 
ctv (2024) khi nghiên cứu bổ sung HAL trên 
bò lai hƣớng sữa cho thấy cải thiện đ{ng kể 
chỉ tiêu SCC nhƣng không ảnh hƣởng đến 
các chỉ tiêu CLS. 

Bảng 4. Ảnh hƣởng HAL đến CLS và SCC  

Chỉ tiêu Nhóm n Mean±SEM Min-Max 

Protein (%)  
ĐC 4 3,64±0,26 3,18-4,36 

TN 6 3,55±0,13 3,20-3,93 

Lactose (%) 
ĐC 4 4,74b±0,09 4,49-4,91 

TN 6 5,04a±0,09 4,68-5,25 

Béo (%) 
ĐC 4 4,31±0,49 3,59-5,72 

TN 6 4,09±0,27 3,31-4,80 

VCK (%) 
ĐC 4 13,58±0,72 12,70-15,70 
TN 6 13,32±0,34 12,40-14,40 

SCC (x103) 
ĐC 4 89,00±18,80 50,00-139,00 
TN 6 59,00±15,80 15,00-111,00 

3.1.4. Ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sinh lý máu 

Đồng thời với thu nhận mẫu sữa, 20 mẫu 
máu cá thể (trong đó có 2 mẫu bị đông khi 
chuyển về PTN nên loại bỏ) đƣợc thu nhận 
và phân tích các chỉ tiêu sinh lý máu bằng 
máy phân tích Mindray Vet2800 (Bảng 5). 

Kết quả tử bảng 5 cho thấy việc bổ sung 
HAL không ảnh hƣởng bất lợi đến chỉ tiêu 
sinh lý máu và nằm trong giới hạn bình 
thƣờng. Chỉ số WBC (×109/l) ở nhóm có bổ 
sung và không bổ sung là 16,03 vo sới 18,54; 
RBC (1012/l) là 6,50 và 6,92 và PLT (×109/l) là 
387,90 so với 462,00. 

Trên dê, khi bổ sung HAL ở các mức 
khác nhau có ảnh hƣởng đến chỉ tiêu tổng 
tiểu cầu (PLT), nhƣng không ảnh hƣởng đến 
hồng cầu, bạch cầu hay các chỉ số liên quan 
hồng cầu và bạch cầu (Wojtowski và ctv, 
2025).  
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Bảng 5. Ảnh hƣởng chế phẩm đến sinh lý máu 

Chỉ tiêu KP n Mean±SEM Min-Max Reference 

WBC  
(×109/l) 

ĐC 8 18,54±2,17 11,20-30,80 5,00- 
16,00 TN 10 16,03±2,20 7,20-28,00 

Lymph (
×109/l) 

ĐC 8 9,81±1,66 3,80-18,00 1,50- 
TN 10 7,99±1,86 2,00-17,70 9,00 

Mon 
(×109/l) 

ĐC 8 2,45±0,32 1,40-4,20 0,30- 
TN 10 2,02±0,38 0,70-4,60 1,60 

Gran 
(×109/l) 

ĐC 8 6,28±0,42 4,80-8,60 2,30- 
TN 10 6,02±0,45 4,00-8,90 9,10 

Lymph 
(%)  

ĐC 8 50,59±4,07 33,90-62,70 20,00- 
TN 10 43,84±5,79 17,50-63,30 60,30 

Mon % 
ĐC 8 13,56±1,12 9,70-19,80 4,00- 
TN 10 12,34±0,96 8,10-16,60 12,10 

Gran % 
ĐC 8 35,85±3,41 27,00-52,90 30- 
TN 10 43,82±5,77 20,40-70,20 65 

RBC 
(1012/l)  

ĐC 8 6,92±0,18 6,16-7,57 5,00- 
10,10 TN 10 6,50±0,20 5,37-7,17 

HGB 
(g/l) 

ĐC 8 96,88±2,57 83,00-107,0 90,00-
139,00 TN 10 91,90±1,31 82,00-96,00 

HCT (%) 
ĐC 8 30,94±0,80 27,00-34,70 28,00-

46,00 TN 10 29,07±0,55 26,20-31,10 

MCV (fl) 
ĐC 8 44,80±0,62 41,40-46,80 38,00-

53,00 TN 10 45,06±1,14 39,30-50,30 

MCH 
(pG) 

ĐC 8 13,96±0,21 12,90-14,70 13,00-
19,00 TN 10 14,18±0,34 13,10-16,10 

MCHC 
(g/l) 

ĐC 8 274,7±38,7 3,70-318,00 300,00- 
370,00 TN 10 315,90±3,70 303,0-339,0 

RDW (%) 
ĐC 8 17,45±0,39 15,60-18,70 14,00- 
TN 10 17,24±0,27 16,00-19,10 19,00 

PLT 
(×109/l) 

ĐC 8 462,00±59,00 238,0-735,0 120,00- 
TN 10 387,90±51,00 171,0-652,0 820,00 

MPV (fl) 
ĐC 8 6,14±0,13 5,70-6,70 3,80- 
TN 10 6,20±0,17 5,60-7,20 7,00 

PDW (%) 
ĐC 8 16,36±0,08 15,90-16,60 - 
TN 10 16,47±0,16 15,90-17,30 

PCT (%) 
ĐC 8 0,28±0,04 0,14-0,43 - 
TN 10 0,24±0,03 0,10-0,38 

3.2. Hiệu quả HAL đối với trƣớc v| sau ăn 

Bảng 6. Ảnh hƣởng đến NSS, CLS trƣớc và sau ăn 

Chỉ tiêu GĐ 
Số 

tuần 

Mean±SEM 

Trại 1 (T) Trại 2 (H) 

KLS, 
kg/trại/ng|y 

S 8 299,53b±8,58 481,41±3,10 

T 7 277,00a±3,20 476,89±3,13 

Béo (%) 
S 8 4,41b±0,03 4,84±0,02 

T 7 4,26a±0,05 4,86±0,02 

SNF (%) 
S 8 9,03b±0,02 9,18a±0,01 

T 7 8,87a±0,04 9,29b±0,02 

SCC (x103) 
S 8 404,37a±36,16 475,38a±33,35 

T 7 604,14b±85,70 697,14b±87,89 

T, S: Trước, Sau bổ sung HAL; KLS: khối lượng 
sữa hàng ngày giao tại điểm sữa, SNF: chất khô không 
béo; SCC: tổng tế bào soma trong sữa 

Ảnh hƣởng của việc bổ sung HAL đến 

NSS v| CLS (thu kết quả từ đơn vị thu mua 

sữa) đƣợc trình b|y tại bảng 6. Theo dõi và 

thu nhận kết quả trong 8 tuần sau khi cho ăn 

v| hồi cứu dữ liệu trƣớc cho ăn 7 tuần với 13 

bò cho sữa (Trại 1) v| 23 bò cho sữa (Trại 2) ở 

c{c GĐ kh{c nhau. 

Từ kết quả bảng 6 cho thấy có t{c động 

tích cực của việc bổ sung HAL đến các chỉ 

tiêu NSS và CLS ở GĐ trƣớc và sau bổ sung 

HAL vào khẩu phần ăn cho bò. Tại trại 1: 

KLS trƣớc vào sau khi bổ sung là 277,00 và 

299,53 kg/trại/ng|y, h|m lƣợng chất béo là 

4,26 và 4,41%, SNF là 8,87 và 9,03%, SCC(x103) 

là 604,14 và 404,37. Sự sai kh{c có ý nghĩa 

(P<0,05) đƣợc nhận thấy ở các chỉ tiêu theo 

dõi trƣớc và sau khi bổ sung. Tại trại 2: KLS 

trƣớc vào sau khi bổ sung là 476,89 và 481,41 

kg/trại/ng|y, h|m lƣợng chất béo là 4,81 và 

4,86%, SNF là 9,18 và 9,29%, SCC(x103) là 

697,14 và 475,38. Sự sai kh{c có ý nghĩa 

(P<0,05) chỉ đƣợc nhận thấy ở các chỉ tiêu về 

SNF và SCC, các chỉ tiêu còn lại có chiều 

hƣớng cải thiện tốt hơn nhƣng chƣa thấy 

khác biệt có ý nghĩa (P>0,05). 

Nhìn chung, việc sử dụng HAL giúp cải 

thiện đ{ng kể NSS, CLS ở bò sữa HF nuôi 

trong điều kiện nông hộ với điều kiện dinh 

dƣỡng và quản lý chƣa đƣợc tối ƣu. 

4. KẾT LUẬN 

Từ kết quả thu nhận đƣợc cho thấy bổ 

sung HAL cải thiện 7,20-11,8% về NSS tùy 

theo GĐ của chu kỳ sữa. Bên cạnh đó, bổ 

sung HAL cải thiện CLS, chỉ số SCC trong 

sữa và không ảnh hƣởng bất lợi đến các chỉ 

tiêu sinh lý máu. Việc ứng dụng HAL để cải 

thiện NSS và CLS cho bò sữa là giải pháp 

hữu ích, t{c động của hoạt dƣợc để hỗ trợ 

khả năng sản xuất, lƣợng ăn v|o v| c{c chỉ 

tiêu liên quan sinh sản của bò sữa cần nghiên 

cứu s}u hơn.  
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